
T R Ầ N  C Ô N G  T Ộ C  ·  陳 公 族

TIỂU CHI ÔNG TRẦN CÔNG RẬM
Nhánh Bính Môn — đời 9 đến đời 14 (nhánh lớn nhất, 66 người)

ĐỜI 8

ĐỜI 9

ĐỜI 10

ĐỜI 11

ĐỜI 12

ĐỜI 13

ĐỜI 14

Trần Công Dậy
(Đời 8 — xem Sơ đồ Bính

Môn tổng quát)

8

Trần Công Rậm
Mộ Mụ Trơ — 武勇府君

9

Trần Công Nhân
vợ: Nguyễn Thị Sạn

10

Trần Công Hành
6 con

11

Công Thìu
12

Công Thiêu
13

Công Do
sinh Công Nhã, Bốn, Sáu

14

Công Tư
sinh Công Dần

14

Công Đoan
14

Công Huyền
con Công Hành

12

Công Miễu
12

Trần Công Thang
vợ: Nguyễn Thị Tuệ

11

Công Bưu
12

Công Tư
con Công Bưu

13

Trần Công Châu
12 con

vợ: Nguyễn Thị Oanh

10

Trần Công Tặng
/Tấng — 74 tuổi

11

Công Lợi
vợ: Nguyễn Thị Viện

12

Công Tĩnh
13

Công An
14

Công Lễ
4 trai 3 gái

12

Công Bình
con Công Lễ

13

Công Bằng
13

Công Hữu
13

Công Lục
con Công Lễ

13

Công Nghĩa
12

Công Định
13

Công Điệt
13

Công Viện/Sáu
12

Công Lục/Sáu
13

Công Trâm
14

Công Anh
14

Công Con
con Công Viện

13

Công Tửu
12

Công Độ
vợ xuất giá

12

Trần Công Cừ
11

Công Hĩ
vợ: Nguyễn Thị Thịnh

12

Công Thù
con Công Hĩ

13

Trần Công Phô
俗名固榮 — 9 con

11

Công Phù
/Bộ

12

Công Vinh
13

Công Bình
sinh Công Côi

14

Công Vang
13

Công Phì
12

Công Tuyết
13

Công Hoán
14

Công Nhượng
13

Công Nhĩ
14

Công Xuân
13

Công Con
con Công Phô

12

Công Tư
con Công Phô

12

Công Quỵ
con Công Tư

13

Công Chất
12

Công Ngung
13

Công Con
14

Công Nghinh
13

Công Phụng
14

Công Buồn
13

Công Bảy
12

Công Phương
13

Công Kiệm
12

Công Lạp
sinh Công Đài, Công Vạn +5

gái

13

Công Đài
sinh Công Khang

14

Công Thư
12

Công Thủy
con Công Châu

11

Công Diệu
con Công Châu

11

Công Biện
con Công Châu

11

Ô xám: tuyệt tự / không có người nối dõi / vợ xuất giá • Một số chỗ tư liệu gốc chỉ ghi số lượng con, không có tên
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